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	Số:      / SNV - TG
     (Dự thảo)
	             Bắc Giang, ngày       tháng 11  năm 2023


HƯỚNG DẪN

Thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành tại các cơ sở thờ tự  Phật giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Căn Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016; 

Căn cứ Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) sửa đổi lần thứ VII tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ  2022 – 2027;
Căn cứ tình hình hoạt động thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành đạo Phật trên địa bàn tỉnh;

Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung trong việc thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành tại các cơ sở tôn giáo đạo Phật (gọi chung là chùa) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và quy định của GHPGVN có liên quan đến hoạt động của đạo Phật để các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung và quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo của chức sắc, chức việc, nhà tu hành đạo Phật trong các chùa nói riêng trên địa bàn tỉnh. 

2. Đảm bảo quyền của tự do tín ngưỡng, tôn giáo của tổ chức, cá nhân tôn giáo khi thực hiện việc thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành  Phật giáo tại các chùa.
3. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong các các chùa phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; các quy định khác của pháp luật có liên quan và tình hình thực tiễn ở địa phương, từ tỉnh đến cơ sở.

 II. MỘT SỐ THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 

 1. Theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo:

- Nhà tu hành là tín đồ xuất gia, thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo. 

- Chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong tổ chức. 

- Chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử để giữ chức vụ trong tổ chức.

- Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo.


2. Theo Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Nhiệm kỳ 2022 - 2027:

 Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện là người thay mặt Giáo hội và chịu trách nhiệm trước Giáo hội trong việc quản lý, điều hành các hoạt động Phật sự tại Tự viện. 
3. Theo Hiến Chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Nhiệm kỳ  2022 – 2027:
Chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm Phật đường là cơ sở tôn giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (gọi chung là tự viện). 
III. TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC (TĂNG NI ĐƯỢC BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA)
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Điều 53 Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Nhiệm kỳ 2022-2027 :
1) Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.
2) Tăng, Ni đã tốt nghiệp Phổ thông Trung học (tú tài) trở lên; 

3) Tăng, Ni có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học trở lên; 

4) Tăng, Ni có đơn phát nguyện trụ trì phải là người đã thọ giới Tỳ kheo ít nhất là 5 năm hoặc có hạ lạp từ 5 năm trở lên, có đạo hạnh tốt.

5) Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị tự viện phải là Tăng, Ni có khả năng nhiếp chúng, hướng dẫn chúng tu tập, chăm lo đời sống sinh hoạt của chúng.
IV. THUYÊN CHUYỂN, BỔ NHIỆM CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC NHÀ TU HÀNH
1. Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các cơ sở thờ tự Phật giáo
1.1. Căn cứ Điều 35 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 về thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành: 

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Nội vụ nơi đi và nơi đến.
Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức thông báo, họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được thuyên chuyển đến.

- Trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) nơi dự kiến thuyên chuyển đến.

Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức đăng ký, họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được thuyên chuyển đến. 

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trả lời bằng văn bản theo quy định; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do. 

1.2. Căn cứ Điều 77 Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ  2022 - 2027
Tăng, Ni được quyền thuyên chuyển hoạt động tôn giáo từ địa phương này đến địa phương khác như sau:
1.2.1. Thuyên chuyển trong cùng một tỉnh:

a) Tăng, Ni gửi văn bản đề nghị đến Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nơi thường trú. (Trường hợp huyện, thành phố không có Ban Trị sự thì Tăng, Ni gửi văn bản đề nghị đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh).
b) Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nơi đi có trách nhiệm báo cáo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để gửi văn bản thông báo việc thuyên chuyển của Tăng, Ni theo quy định của pháp luật Nhà nước.
c) Văn bản thông báo nêu rõ tên đạo, tên đời, ngày, tháng, năm sinh, giới phẩm, giáo phẩm của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển.
d) Đăng ký thuyên chuyển:

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Sở Nội vụ, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nơi đến có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Sở Nội vụ. Hồ sơ gồm: 
- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên đạo, tên đời, ngày, tháng, năm sinh, giới phẩm, giáo phẩm của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, Tự viện nơi thuyên chuyển đi, Tự viên nơi thuyên chuyển đến;

- Văn bản chấp thuận của Ban Trị sự GHPG tỉnh;

- Sơ yếu lý lịch của Tăng, Ni có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;
Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, tỉnh nơi đến có trách nhiệm đăng ký hoạt động tôn giáo của Tăng, Ni theo quy định của pháp luật Nhà nước. 
1.2.1. Thuyên chuyển khác tỉnh:

a) Tăng, Ni gửi văn bản đề nghị đến Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nơi thường trú.
b) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nơi đi có trách nhiệm gửi văn bản thông báo việc thuyên chuyển của Tăng, Ni đến Sở Nội vụ nơi đi, Trung ương GHPGVN.
c) Văn bản thông báo nêu rõ tên đạo, tên đời, ngày tháng năm sinh, giới phẩm, giáo phẩm của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển.

d) Đăng ký thuyên chuyển: 
Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nơi đi, nơi đến và Sở Nội vụ nơi đi, Trung ương GHPGVN sẽ ban hành văn bản chấp thuận việc thuyên chuyển. Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nơi đến có trách nhiệm gửi văn bản thông báo với Sở Nội vụ nơi đến theo quy định của pháp luật. 
Hồ sơ gồm: 
- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên đạo, tên đời, ngày, tháng, năm sinh, giới phẩm, giáo phẩm của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, Tự viện nơi thuyên chuyển đi, Tự viện nơi thuyên chuyển đến;
- Văn bản chấp thuận của Trung ương GHPGVN;

- Sơ yếu lý lịch của Tăng, Ni có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có trách nhiệm đăng ký hoạt động tôn giáo của Tăng, Ni theo quy định của pháp luật Nhà nước. 
1.3. Thủ tục Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành 
a) Trình tự thực hiện

Trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện, thành phố) gửi văn bản thông báo đến Sở Nội vụ nơi đi và nơi đến.
b) Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại Sở Nội vụ; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến. 

Văn bản thông báo phải có xác nhận của Sở Nội vụ. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.
c) Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có).

 - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
b) Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuyên chuyển.
e) Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang. 

 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành: Văn bản xác nhận của Sở Nội tỉnh Bắc Giang.

h) Lệ phí: Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành (Mẫu B21, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.
1.4. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (Ban Trị sự GHPGVN tỉnh) trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích gửi văn bản đăng ký đến Sở Nội vụ nơi dự kiến thuyên chuyển đến.

- Bước 2: Sở Nội vụ xem xét văn bản đăng ký, trường hợp văn bản chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh văn bản. 

- Bước 3:

 + Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản đăng ký trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Sở Nội vụ; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến. 

Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản đăng ký và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản đăng ký được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ, giải quyết theo quy định.
đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký.

h) Lệ phí: Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích (Mẫu B22, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).
 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
2. Bổ nhiệm làm chức việc (bổ nhiệm Trụ trì chùa cho Tăng, Ni )
Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo: 
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Nội vụ nơi chức việc cư trú và hoạt động tôn giáo.
Căn cứ Điều 52 Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ  2022 – 2027: 
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh quyết định việc bổ nhiệm Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị tại cơ sở Tự viện có Tăng, Ni cư trú. 
Đối với những trường hợp khác, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. 
Chùa hoặc Tự viện chưa có Trụ trì, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thực hiện việc đăng ký bổ nhiệm Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị với Sở Nội vụ. 
Hồ sơ bổ nhiệm Trụ trì, Trưởng ban Quản trị tự viện,gồm:
a) Đơn đăng ký bổ nhiệm;
b) Sơ yếu lý lịch;

c) Phiếu lí lịch tư pháp số 1;
d) Phiếu khám sức khỏe.
2.1. Trường hợp bổ nhiệm Trụ trì cho Tăng, Ni đang sinh hoạt tại GHPGVN tỉnh:
a) Đại diện Tăng, Ni, Phật tử (hoặc đại diện chính quyền địa phương) nơi chùa, tự viện xin bổ nhiệm Trụ trì gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trụ trì theo quy định tại Điều 56 Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ  2022 - 2027 tới Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
b) Ban Trị sự cấp huyện GHPGVN có trách nhiệm gửi tờ trình và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Trụ trì đến Phòng Nội vụ cấp huyện, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

c) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh gửi tờ trình và hồ sơ đăng ký bổ nhiệm Trụ trì đến Sở Nội vụ đối với Tăng, Ni xin bổ nhiệm Trụ trì ở các huyện khác chuyển tới chùa, cơ sở Tự viện xin bổ nhiệm.
2.2. Trường hợp bổ nhiệm trụ trì cho Tăng, Ni đang sinh hoạt tại GHPGVN tỉnh, thành phố này đến trụ trì cơ sở Tự viện thuộc tỉnh, thành phố khác:
a) Đại diện Tăng, Ni, Phật tử (hoặc đại diện chính quyền địa phương) nơi chùa, Tự viện xin bổ nhiệm Trụ trì gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Trụ trì theo quy định tại Điều 56 Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ  2022 - 2027 đến Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện;

b) Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có trách nhiệm gửi tờ trình và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trụ trì đến Phòng Nội vụ cấp huyện, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

c) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh gửi tờ trình và hồ sơ đăng ký bổ nhiệm Trụ trì đến Sở Nội vụ; hồ sơ đồng thời được gửi tới Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nơi Tăng, Ni thường trú có đơn xin đề nghị bổ nhiệm Trụ trì nơi đang sinh hoạt Phật sự để trao đổi. 

d) Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nơi đến ký quyết định bổ nhiệm Trụ trì sau khi có được sự nhất trí của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nơi Tăng Ni chuyển đi và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN chấp thuận.
2.3. Đối với trường hợp Tăng, Ni được đề nghị bổ nhiệm Trụ trì là hàng Giáo phẩm cao cấp của GHPGVN xin thuyên chuyển hoặc điều động công tác Phật sự thì Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPTVN sẽ tham khảo ý kiến Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và đăng ký với Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật Nhà nước.

2.4. Trình tự thực hiện đăng ký bổ nhiệm làm chức việc (bổ nhiệm trụ trì chùa cho Tăng Ni )
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trước khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ đầy đủ ban hành văn bản chấp thuận, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở thông báo qua mạng Internet hoặc bằng văn bản cho Ban trị sự GHPGVN tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ.  

- Bước 3: Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần) thẩm định hồ sơ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến. 

Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

c). Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đăng ký (theo mẫu B19, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017;

+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;

+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 Thời hạn giải quyết: Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ, giải quyết theo quy định. 
d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ. 

đ) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc.

e) Lệ phí: Không có.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu B19, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).
h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Sở Nội vụ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.
3. Đăng ký thường trú của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đạo Phật tại cơ sở tôn giáo (chùa)
Sau khi được đăng ký thuyên chuyển, bổ nhiệm; chức sắc, chức việc, nhà tu hành đạo Phật có trách nhiệm làm thủ tục về đăng ký thường trú. Việc đăng ký thường trú của chức sắc, chức việc, nhà tu hành được thực hiện theo quy định tại Luật cư trú năm 2020; Nghị định số 62/2021/NĐ-CP, ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật cư trú và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung hướng dẫn trên, giao nhiệm vụ cho UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản, tổ dân phố nơi có cơ sở tôn giáo (chùa) có nhu cầu mời Tăng, Ni về Trụ trì chùa, phối hợp chặt chẽ với Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện đúng quy trình thuyên chuyển, bổ nhiệm Trụ trì chùa theo hướng dẫn. Tuyệt đối không được tự ý đón Tăng, Ni về trụ trì chùa khi chưa được Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, tỉnh có văn bản về thuyên chuyển, bổ nhiệm theo quy định.

Trong quá trình thực hiện việc thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành tại các chùa, nếu có phát sinh, vướng mắc; đề nghị UBND các huyện, thành phố, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh gửi báo cáo về Sở Nội vụ để xem xét, hướng dẫn giải quyết hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

(Đính kèm theo Mẫu B19, B21, B22 Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).
	Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c) ;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Thành ủy, huyện ủy (p/h);

- UBND các huyện, thành phố;

- Ban Trị sự GHPG VN tỉnh;

- Ban Trị sự GHPGVN các huyện/Tp (T/h);

- Trưởng Phòng Tôn giáo;

- Lưu: VT. CV. ĐVC.


	KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Đông




Mẫu B19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________
...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ

 Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….
Tên tổ chức (chữ in hoa): …………(3)…………………………………

Trụ sở: …………………………………………………………………..

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc với các nội dung sau:


	TT
	Họ và tên

người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
	Tên gọi trong tôn giáo
	Năm sinh
	Nơi cư trú
	Phẩm vị trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
	Chức vụ trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
	Địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

	
	
	
	
	
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

	
	TM. TỔ CHỨC (3)

(Chữ ký, dấu)


(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

Mẫu B21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________
...(1)…, ngày……tháng……năm……
THÔNG BÁO 

Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….
Tên tổ chức (chữ in hoa):…………..…(3) ………………………….…..

Trụ sở: ……………………………………..……………………………

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành với các nội dung sau:

Họ và tên người được thuyên chuyển:……………………………….…


Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ………………………………………


Chức vụ: ……………………..; Phẩm vị:…...…………………………..

Lý do thuyên chuyển:………….………………………………………...

…………………………………………………………….……………..


…………………………………………………………….……………..


…………………………………………………………….……………..


…………………………………………………………….……………..


Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: ………………..


Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyển đến:…………


Dự kiến thời điểm thuyên chuyển: …………….……………………….


	
	TM. TỔ CHỨC (3)

(Chữ ký, dấu)




(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi thuyên chuyển đi và nơi thuyên chuyển đến.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu B22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________
...(1)…, ngày……tháng……năm……
ĐĂNG KÝ

Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….
Tên tổ chức (chữ in hoa):….………………... (3) …………………….


Trụ sở: ….……………………………………………………………….

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành với các nội dung sau:

Họ và tên người được thuyên chuyển:…………………………….…… 

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):…………………………………………

Chức vụ: ……………………..; Phẩm vị:…………………...…………..

Lý do thuyên chuyển:………….………………………………………...

…………………………………………………………….……………..


…………………………………………………………….……………..


Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: ……..…………..

…………………………………………………………….……………..


Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyển đến:…………..

…………………………………………………………….……………..


Thời điểm dự kiến thuyên chuyển: …………….………………………..

	
	TM. TỔ CHỨC (3)

 (Chữ ký, dấu)


(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO 


Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành


_____________


Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức (chữ in hoa):…………..…(3) ………………………….…..


Trụ sở: ……………………………………..……………………………


Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành với các nội dung sau:


Họ và tên người được thuyên chuyển:……………………………….…



Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ………………………………………



Chức vụ: ……………………..; Phẩm vị:…...…………………………..


Lý do thuyên chuyển:………….………………………………………...


…………………………………………………………….……………..



…………………………………………………………….……………..



…………………………………………………………….……………..



…………………………………………………………….……………..



Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: ………………..



Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyển đến:…………



Dự kiến thời điểm thuyên chuyển: …………….……………………….



		

		TM. TỔ CHỨC (3)


(Chữ ký, dấu)








(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.


(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi thuyên chuyển đi và nơi thuyên chuyển đến.


(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.



